
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 221353 Nguyễn Thị Thúy An 01/03/2004 Kiên Giang DH22KTR01

2 225656 Nguyễn Thế Anh 28/09/2004 Hậu Giang DH22KPM01

3 225731 Huỳnh Thiện Cần 21/05/2004 Hậu Giang DH22KMT01

4 233488 Lê Anh Chiến 23/02/2005 An Giang DH23TIN02

5 224241 Phạm Ngọc Chiến 13/04/2004 Cần Thơ DH22KTR01

6 226168 Trần Hoàng Dám 08/02/2004 Cà Mau DH22LUA02

7 229818 Quách Thành Danh 10/02/2004 Bạc Liêu DH22KMT01

8 224240 Nguyễn Bảo Duy 06/04/2004 Cần Thơ DH22KTR01

9 221857 Nguyễn Thị Cẩm Giang 20/05/2004 Bạc Liêu DH22QTK08

10 223746 Hà Nguyễn Gia Khang 18/10/2004 Hậu Giang DH22KPM01

11 222505 Trương Quốc Khang 17/10/2004 Vĩnh Long DH22LUA02

12 225992 Bùi Minh Khương 04/04/2004 An Giang DH22LUA02

13 226351 Nguyễn Phúc Khương 09/01/2003 Sóc Trăng DH22TIN07

14 225209 Nguyễn Thị Mộng Kiều 29/02/2004 Cần Thơ DH22KMT01

15 226407 Nguyễn Khoa Lam 24/08/2003 Bạc Liêu DH22KMT01

16 2110618 Thái Hoàng Long 22/10/2003 Bạc Liêu DH21CKD01

17 236809 Lâm Mẫn Nghi 25/05/2005 Cà Mau DH23XET03

18 188532 Nguyễn Lam Nguyên 15/08/2000 Cà Mau DH18TIN03

19 222217 Phạm Khôi Nguyên 03/06/2004 Cần Thơ DH22LUA02

20 212177 Thạch Khả Nhân 12/05/2003 cần thơ DH21QTS01

21 222691 Trần Tuyết Nhi 05/04/2004 Bạc Liêu DH22QTK08

22 214492 Huỳnh Minh Nhựt 01/09/2003 Cần Thơ DH21CKD01

23 225897 Huỳnh Văn Phát 25/05/2004 Hậu Giang DH22KMT01
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24 223462 Trần Kiều Phương 17/11/2004 Cà Mau DH22MAR01

25 220327 Võ Tố Quyên 30/04/2004 Cà Mau DH22MAR01

26 214419 Trần Minh Sang 10/12/2003 Cần Thơ DH21CKD01

27 224343 Lê Thị Ngọc Tâm 13/05/2004 Kiên Giang DH22KMT01

28 2110547 Vũ Thị Ten 26/01/2003 Bạc Liêu DH21QTN01

29 214188 Nguyễn Nhựt Thành 20/12/2002 Cần Thơ DH21CKD01

30 222960 BùI HữU ThạNh 12/06/2004 Cần Thơ DH22MAR01

31 225980 Nguyễn Trần Quốc Thịnh 20/05/2004 Kiên Giang DH22TIN07

32 226766 Trần Anh Thư 04/12/2004 Cần Thơ DH22LUA02

33 224239 Lưu Vĩ Thuận 19/07/2004 An Giang DH22KPM01

34 233198 Phan Quốc Tiến 26/09/2005 Cần Thơ DH23TIN02

35 221535 Nguyễn Đình Tiển 17/02/2003 Hậu Giang DH22TIN07

36 222424 Thiều Ngọc Uyên 12/11/2004 An Giang DH22MAR01

37 223625 Trần Thanh Vũ 14/03/2004 Kiên Giang DH22TIN07

38 225051 Nguyễn Thị Thảo Vy 10/04/2004 DH22KMT01

39 224892 Nguyễn Thị Thúy Vy 26/02/2004 Sóc Trăng DH22KMT01

40 224507 Nguyễn Tường Vy 15/02/2003 Kiên Giang DH22MAR01


